
Ngày thi: Phòng thi:

Số Chữ

1 3109003338 Đoàn Thị Kim Giàu Nữ 01/05/1990 09TKT01

2 3109007270 Nguyễn Thị Niềm Nữ 29/10/1989 09TKT01

3 3109004834 Nguyễn Hoàng Mỹ Phượng Nữ 11/11/1985 09TKT01

4 3109008765 Nguyễn Thị Bình Nữ 05/05/1985 09TKT02

5 3109009276 Hồ Thị Diệu Nữ 17/04/1990 09TKT02

6 3109008385 Trương Thị Mỹ Lan Nữ 06/09/1991 09TKT02

7 3109146436 Lê Thị Kim Loan Nữ 15/08/1991 09TKT02

8 3109008959 Trần Thị Minh Mỹ Nữ 19/01/1991 09TKT02

9 3109009575 Phan Thị Bích Tuyền Nữ 07/05/1991 09TKT02

Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 3-2012

Môn: Thi tốt nghiệp thực hành

Điểm
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
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9 3109009575 Phan Thị Bích Tuyền Nữ 07/05/1991 09TKT02

10 3109010189 Tạ Thị Anh Nữ 20/10/1990 09TKT04

11 3109010938 Võ Thị Anh Nữ 02/02/1991 09TKT04

12 3109007899 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 11/04/1989 09TKT04

13 3109012162 Đàm Nhật Uyên Hường Nữ 01/03/1991 09TKT04

14 3109145643 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 25/09/1991 09TKT04

15 3109012201 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 01/07/1991 09TKT04

16 3109008671 Lê Huy ánh Nam 07/12/1990 09TKT05

17 3109006763 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 01/01/1985 09TKT05

18 3109014582 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 15/04/1989 09TKT05

19 3109014663 Trần Thị Thúy Nga Nữ 12/09/1990 09TKT05

20 3109013128 Nguyễn Thị Ni Nữ 01/05/1990 09TKT05

21 3109013373 Phan Hoàng Nhật Tâm Nam 19/10/1990 09TKT05

22 3109014587 Nguyễn Thị Thảo Nữ 08/01/1990 09TKT0522 3109014587 Nguyễn Thị Thảo Nữ 08/01/1990 09TKT05

23 3109013281 Huỳnh Thị Vân Nữ 04/10/1989 09TKT05
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24 3109011343 Thái Thị Yến Nữ 20/09/1989 09TKT05

25 3109116462 Nguyễn Thị Được Nữ 28/08/1991 09TKT11

26 3109003847 Nguyễn Văn Hảo Nam 09TKT11

27 3109003593 Ngô Thị Hồng Hạnh Nữ 28/07/1990 09TKT12

28 3109003892 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/09/1989 09TKT12

29 3109010841 Trương Thị Lam Nữ 08/06/1991 09TKT12

30 3109006404 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 12/04/1991 09TKT12

31 3109004670 Trần Thị Nến Nữ 09/02/1990 09TKT12

32 3109004685 Đào Thị Kim Qui Nữ 26/08/1991 09TKT12

33 3109003555 Ưng Thị Thu Thúy Nữ 02/02/1991 09TKT12

34 3109003978 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 25/11/1991 09TKT12

35 3109118490 Võ Thị Ngọc Điệp Nữ 21/02/1989 09TKT13

36 3109009758 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 30/11/1991 09TKT13

37 3109007303 Hỷ Nhộc Kíu Nữ 02/10/1991 09TKT13

38 3109006975 Mau Monica Nữ 10/07/1991 09TKT13

39 3109004759 Trần Thị Xuân Nguyệt Nữ 10/04/1990 09TKT13

40 3109010007 Nguyễn Thị Trinh Nữ Nữ 14/04/1991 09TKT13

41 3109014614 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/04/1990 09TKT13

42 3109007742 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nữ 26/04/1990 09TKT13

43 3109012912 Huỳnh Hoàng Hận Nam 24/03/1991 09TQD11

44 3109002431 Y Nghiệp Ktla Nam 15/08/1987 09TQD11

45 3109004599 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 01/05/1991 09TQL11

46 3109144564 Võ Thị Xuân Huệ Nữ 01/01/1990 09TQL11

47 3109144493 Phạm Văn Lên Nam 28/10/1991 09TQL11

48 3109005709 Nguyễn Thị Huệ Nữ 08/04/1991 09TQL12

49 3109011651 Trần Đức Ngọ Nam 20/01/1991 09TQL1249 3109011651 Trần Đức Ngọ Nam 20/01/1991 09TQL12

50 3109014241 Bùi Ngọc Thắng Nam 05/09/1989 09TQL12
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51 3109008697 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 10/05/1991 09TTC01

52 3109001422 Nguyễn Quốc Toản Nam 22/04/1987 09TTC01

53 3109003797 Võ Thị Trúc Yến Nữ 16/01/1988 09TTC01

54 3109008003 Lê Thế Anh Nam 12/03/1990 09TTC02

55 3109010167 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 19/05/1990 09TTC02

56 3109145415 Nguyễn Nga Long Ngân Nữ 13/09/1991 09TTC02

57 3109012837 Nguyễn Vương Lan Anh Nữ 06/10/1991 09TTC04

58 3109013135 Huỳnh Trường Vạn Hạnh Nữ 24/10/1991 09TTC04

59 3109010658 Lê Nguyễn Thanh Hiếu Nam 25/12/1991 09TTC04

60 3109010063 Đỗ Thị Tuyết Nga Nữ 23/04/1991 09TTC04

61 3109011607 Phạm Minh Tú Nhi Nữ 29/08/1990 09TTC04

62 3109010893 Nguyễn Thị Thắm Nữ 20/07/1989 09TTC04

63 3109012468 Đào Vũ Hoài Thanh Nữ 26/03/1991 09TTC04

64 3109012493 Nguyễn Lê Anh Tuấn Nam 22/06/1991 09TTC04

65 3109007572 Lê Hoàng Ân Nam 09TTC05

66 3109148816 Đoàn Diễm Châu Nữ 16/11/1991 09TTC05

67 3109147534 Lê Mai Anh Chương Nam 12/11/1990 09TTC05

68 3109013574 Kiều Thị Thúy Diễm Nữ 25/01/1990 09TTC05

69 3109014714 Nguyễn Kim Hưởng Nữ 15/01/1990 09TTC05

70 3109012615 Ngô Huỳnh Khánh Linh Nữ 06/01/1991 09TTC05

71 3109139360 Trần Thị Mai Phương Nam 24/02/1990 09TTC05

72 3109014718 Trần Thanh Tú Nữ 26/08/1990 09TTC05

73 3109116385 Đặng Nguyễn Bảo Châu Nữ 09/09/1991 09TTC11

74 3109116378 Võ Thị Ngọc Dung Nữ 20/11/1991 09TTC11

75 3109144461 Bùi Ngọc Giàu Nữ 11/03/1991 09TTC11

76 3109144396 Lê Xuân Hải Nam 19/03/1991 09TTC1176 3109144396 Lê Xuân Hải Nam 19/03/1991 09TTC11

77 3109116423 Kiều Nữ Công Hiền Nữ 15/01/1985 09TTC11
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78 3109144427 Lê Thị Hận Hoài Nữ 05/07/1991 09TTC11

79 3109144376 Lê Công Lạc Nam 02/10/1990 09TTC11

80 3109116448 Phan Thị Ngọc Mai Nữ 20/01/1991 09TTC11

81 3109003501 Lê Thị Thanh Nguyên Nữ 29/07/1991 09TTC11

82 3109003633 Lê ánh Nguyệt Nữ 04/09/1991 09TTC11

83 3109003655 Ngụy Thị Kiều Trang Nữ 14/02/1990 09TTC11

84 3109003796 Nguyễn Hữu Tỷ Nam 11/02/1991 09TTC11

85 3109144305 Trần Đạt Vinh Nam 04/12/1989 09TTC11

86 3109003616 Vỏ Đặng Tường Vy Nữ 08/09/1991 09TTC11

87 3109003619 Nguyễn Thị Bích Châu Nữ 10/08/1991 09TTC12

88 3109003600 Nguyễn Trúc Giang Nữ 23/01/1991 09TTC12

89 3109004511 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 22/04/1991 09TTC12

90 3109006741 Vũ Thị Anh Đào Nữ 10/07/1991 09TTC13

91 3109011379 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 08/11/1991 09TTC13

92 3109004623 Đoàn Thị Tuyết Diễm Nữ 06/10/1991 09TTC13

93 3109011537 Nguyễn P Huyền Diệu Nữ 29/12/1990 09TTC13

94 3109012135 Trương Thị Dung Nữ 10/02/1991 09TTC13

95 3109013059 Đỗ Ngọc Linh Nữ 21/02/1988 09TTC13

96 3109010733 Thập Thị Hồng Luyên Nữ 15/05/1990 09TTC13

97 3109007321 Trần Thị Muội Nữ 12/05/1990 09TTC13

98 3109014166 Lê Long Nga Nữ 15/06/1988 09TTC13

99 3109010557 Lâm Hoàng Nhi Nam 13/11/1989 09TTC13

100 3109005442 Huỳnh Anh Quốc Nam 25/04/1991 09TTC13

101 3109007427 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 11/12/1988 09TTC13

102 3109007118 Từ Hoàng Thuận Nam 03/11/1990 09TTC13

103 3109001568 Kim Thị út Hoa Nữ 07/04/1987 09TTH01103 3109001568 Kim Thị út Hoa Nữ 07/04/1987 09TTH01

104 3109116452 Lê Đăng Khoa Nam 29/04/1991 09TTH01
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105 3109011517 Trần Hoàng Ân Nam 07/08/1991 09TTH02

106 3109124600 Cao Trần Hồng Phúc Nam 26/04/1987 09TTH02

107 3109006198 Thái Quốc Thái Nam 16/11/1991 09TTH02

108 3109006535 Thái Hoàng Thanh Thảo Nam 23/03/1991 09TTH02

109 3109009023 Huỳnh Kim Tùng Nam 17/09/1989 09TTH02

110 3109003614 Trần Hoàng Sang Nam 06/01/1990 09TXD01

111 3109149005 Lương Thanh Liêm Nam 08/11/1991 09TXD02

112 3109013909 Phạm Văn Ninh Nam 28/09/1988 09TXD02

113 3109012654 Nguyễn Hữu Trí Nam 09/09/1991 09TXD02

114 3109004130 Dương Quốc Dũng Nam 18/01/1988 09TXD11

115 3109005033 Dương Thành Lai Nam 18/05/1990 09TXD11

116 3109007686 Đặng Huỳnh Thiên Long Nam 26/07/1991 09TXD11

117 3109006143 Lưu Công Sơn Nam 05/08/1991 09TXD11

118 3109004810 Huỳnh Trọng Thiên Nam 18/10/1991 09TXD11

119 3109144571 Hồ Bảo Thịnh Nam 31/01/1990 09TXD11

120 3109144448 Huỳnh Văn Tựu Nam 16/07/1989 09TXD11

121 3109008689 Nguyễn Hữu Long Nam 09/02/1991 09TXD12

122 3109011592 Hồ Trường Lưu Nam 10/02/1991 09TXD12

123 3109008181 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 06/10/1990 09TXD12

124 3109011629 Cao Vũ Duy Toàn Nam 15/03/1990 09TXD12

125 3110004325 Đặng Thị Kim Chi Nữ 11/10/1992 10TCM01

126 3110006454 Hồ Thùy Dung Nữ 10/06/1991 10TCM01

127 3110006792 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 07/08/1991 10TCM11

128 3110006760 Nguyễn Thị Diệu Nữ 12/05/1992 10TKT01

129 2110001266 Ngô Thị Điều Nữ 17/01/1992 10TKT01

130 3110005502 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 24/12/1992 10TKT01130 3110005502 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 24/12/1992 10TKT01

131 3110007818 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 26/08/1992 10TKT01
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132 3110007257 Đào Thị Mỹ Hạnh Nữ 15/04/1991 10TKT01

133 3110007821 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 12/01/1992 10TKT01

134 3110002992 Bùi Thị Lệ Huyền Nữ 12/06/1992 10TKT01

135 3110005740 Phan Kiều Liên Nữ 15/04/1991 10TKT01

136 3110001259 Phạm Thị Cẩm Nhi Nữ 04/12/1989 10TKT01

137 3110001590 Lê Tấn Phát Nam 15/04/1991 10TKT01

138 3110001768 Lê Thị Yến Phi Nữ 16/01/1992 10TKT01

139 3110006887 Trần Thị Thái Quỳnh Nữ 26/09/1992 10TKT01

140 3110001330 Đoàn Văn Sơn Nam 12/03/1992 10TKT01

141 3110008000 Huỳnh Thị Kim Thanh Nữ 22/09/1991 10TKT01

142 3110006275 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/08/1991 10TKT01

143 3110007993 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 15/08/1991 10TKT01

144 3110007343 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 21/03/1991 10TKT01

145 3110007277 Diệp Thị Tường Vy Nữ 29/03/1992 10TKT01

146 3110008171 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/02/1988 10TKT02

147 3110008163 Nguyễn Thị Liễu Nữ 08/06/1991 10TKT02

148 3110008548 Đào Thị Hoàng Oanh Nữ 21/08/1991 10TKT02

149 3110008263 Huỳnh Chí Quyền Nam 04/06/1992 10TKT02

150 3110008194 Bùi Thị Thu Trang Nữ 20/03/1991 10TKT02

151 3110001727 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 02/10/1991 10TKT11

152 3110007108
Nguyễn Ngọc Lâm 
Sơ

Hải Nam 22/03/1992 10TQD01

153 3110007246 Trần Văn Huynh Nam 08/09/1991 10TQD01

154 3110006288 Phan Hữu Lộc Nam 02/06/1990 10TQD01

155 3110008210 Lê Minh Phúc Nam 30/03/1990 10TQD01

156 3110007265 Nguyễn Vĩnh Xuân Nam 19/08/1988 10TQD11

157 3110006216 Nguyễn Thị Thanh Bình Nam 12/10/1990 10TQL01157 3110006216 Nguyễn Thị Thanh Bình Nam 12/10/1990 10TQL01

158 3110007442 Trương Bảo Quốc Nam 04/12/1990 10TQL01
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159 3110007872 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 09/07/1992 10TQL01

160 3110004421 Huỳnh Thị Hiếu Thảo Nữ 22/09/1992 10TQL01

161 3110006572 Hồng Bảo Ngọc Nam 03/08/1992 10TQL11

162 3110005991 Nguyễn Thúy Anh Nữ 18/01/1991 10TTC01

163 3110000555 Nguyễn Đức Cường Nam 19/10/1989 10TTC01

164 3110001933 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 09/06/1992 10TTC01

165 3110001777 Nguyễn Minh Đức Nam 02/09/1992 10TTC01

166 3110001944
Nguyễn Ngọc 
Phương

Linh Nữ 02/09/1991 10TTC01

167 3110001738 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 09/07/1992 10TTC01

168 3110001810 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 10/03/1992 10TTC01

169 3110001883 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 21/04/1992 10TTC01

170 3110001839 Tôn Khánh Mẫn Nữ 19/10/1992 10TTC01

171 3110005398 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 01/11/1992 10TTC01

172 3110005716 Hoàng Thị Nhung Nữ 06/10/1990 10TTC01

173 3110001893 Nguyễn Bá Tâm Nam 22/03/1992 10TTC01

174 3110005357 Lê Thị Bích Trâm Nữ 16/09/1992 10TTC01

175 3110006260 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/10/1992 10TTC01

176 3110001742 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 07/09/1991 10TTC01

177 3110006092 Huỳnh Minh Trí Nam 31/08/1991 10TTC01

178 3110001946 Dương Trí Tuấn Nam 30/08/1992 10TTC01

179 3110006699 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 19/09/1992 10TTC01

180 3110007499 Lê Hồng Hiền Nữ 10TTC02

181 3110008188 Lê Huy Hoàng Nam 20/10/1987 10TTC02

182 3110007072 Đinh Thị Kim Ngân Nữ 20/05/1992 10TTC02

183 3110007920 Huỳnh Thùy Nhiên Nữ 02/01/1990 10TTC02

184 3110007868 La Minh Nhựt Nam 05/06/1992 10TTC02184 3110007868 La Minh Nhựt Nam 05/06/1992 10TTC02

185 3110008101 Nguyễn Võ Tuyết Oanh Nữ 17/11/1991 10TTC02
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186 3110004557 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/10/1990 10TTC02

187 3110007994 Trần Huỳnh Bảo Sang Nam 25/09/1991 10TTC02

188 3110007009 Trương Phước Tâm Nam 08/06/1992 10TTC02

189 3110006546 Phạm Thành Quốc Nam 03/09/1991 10TTC11

190 3110001180 Đào Ngọc Thoa Nữ 25/03/1991 10TTC11

191 3110007022 Huỳnh Văn Bảo Nam 23/05/1991 10TTH12

192 3110007233 Phan Tấn Bình Nam 11/05/1990 10TXD01

193 3110002260 Phạm Ngọc Duẩn Nam 10/06/1992 10TXD01

194 3110007602
Nguyễn Ngọc 
Hoàng

Hải Nam 12/12/1990 10TXD01

195 3110007301 Nguyễn Trung Hòa Nam 21/08/1990 10TXD01

196 3110007185 Đỗ Minh Huấn Nam 20/10/1992 10TXD01

197 3110007839 Đinh Văn Làm Nam 10/07/1992 10TXD01

198 3110006576 Đặng Quốc Phục Nam 18/11/1991 10TXD01

199 3110006478 Nguyễn Xuân Tân Nam 11/11/1990 10TXD01

200 3110007703 Huỳnh Ngọc Thuận Nam 20/09/1992 10TXD01

201 3110000581 Mai Văn Tiến Nam 30/12/1987 10TXD01

202 3110007885 Nguyễn An Trường Nam 12/06/1992 10TXD01

203 3110003081 Lê Minh Tú Nam 10/12/1992 10TXD01

204 3110006644 Đặng Thanh Tuấn Nam 19/01/1992 10TXD01

205 3110008384 Trần Ngọc Biên Nữ 16/09/1991 10TXD02

206 3110008356 Nguyễn Hồng Phúc Nam 15/08/1991 10TXD02

207 3110006470 Nguyễn Văn Tâm Nam 25/06/1991 10TXD11

208 3110006567 Trần Văn Thi Nam 17/04/1985 10TXD11

209 3110006462 Nguyễn Thọ Nam 08/05/1989 10TXD11


